BÀI 35: HOOMÔN THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM VỀ HOOCMÔN TV (phitôhoocmôn)
	1. Khái niệm
- Là chất hữu cơ do cây tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống cây.
- Được chia làm 2 nhóm:
+ Nhóm kích thích (auxin, gibêrelin, xitôkinin)
+ Nhóm ức chế (axit abxixit, êtilen, chất diệt cỏ).
	2. Đặc điểm chung
+ ....Được tạo ra ở một nơi....... nhưng gây ra phản ứng ở .....một nơi khác trong cây...... được vận chuyển theo ...dòng mạch gỗ...... và ....mạch rây.....
+ Nồng độ ...rất thấp.....  gây biến đổi ..mạnh.....
+ Tính chuyên hóa ..thấp hơn nhiều.... hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.
II. HOOCMÔN KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG
- Gồm có: Auxin, Gibêrelin, Xitôkinin.
- Tác dụng kích thích sinh trưởng ở TV.
( Một số hoocmon nhân tạo cũng có tác dụng tương tự).
	Loại hoocmôn
	Nơi tổng hợp
	Tác dụng sinh lí

	Auxin (AIA)
	- Sinh ra chủ yếu ở ....đỉnh, thân, cành.......
- Có nhiều trong:
+ Hạt đang ...nảy mầm........
+ Lá đang .....sinh trưởng......
+ Tầng phát sinh bên, nhị hoa.
	- Kích thích ...nguyên phân..., kéo dài tế bào  kích thích ...thân...,...rễ...kéo dài.
- Gây hiện tượng hướng động, ứng động.
- Tăng ...ưu thế đỉnh..., ức chế ...chồi bên....
- Phát triển quả, tạo quả ...không hạt....
- Ức chế rụng lá, quả.
- Kích thích ...nảy mầm... của hạt, chồi.

	Gibêrelin (GA)
	- Sinh ra chủ yếu ở ....lá và rễ...
- Có nhiều trong
..lá, hạt củ, chồi đang nảy mầm; hạt và quả dang hình thành...............
	- Kích thích nguyên phân, kéo dài tế bào  kích thích thân, lóng ...kéo dài....
- Kích thích ...ra hoa..., tạo quả không hạt.
- Tăng phân giải tinh bột.


	Xitôkinin
+ Tự nhiên (Zeatin)
+ Nhân tạo (Kinetin)
	- Sinh ra ở các tế bào đang phân chia trong rễ, lá non, quả non.
	- Kích thích phân chia tế bào mạnh mẽ, kích thích nảy mầm, nở hoa.
- ....Yếu... ưu thế đỉnh, ...kích thích... chồi bên.
- Làm chậm quá trình già tế bào.


IV. NHÓM HOOCMÔN ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG
	Loại hoocmôn
	Nơi tổng hợp
	Tác dụng sinh lý

	Êtilen
	- Sinh ra ở các loại mô trong cơ thể TV tùy giai đoạn và loại mô.
Chủ yếu là lá ..rụng, hoa già...., quả ...đang chín.......
	- ...Ức chế sinh trưởng... cây non, mầm, thân củ.
- Thúc quả chín sớm, rụng lá.
- Ra quả trái vụ (ứng dụng).

	axit abxixit (AAB)
	- Chỉ có ở mô TV có ...mạch.... ở thực vật có hoa chúng sinh ra ở ...
...trong lá (lục lạp), chóp rễ........
- Tích lũy nhiều khi cây mất nước, cơ quan già, ngủ, nghỉ hoặc sắp rụng.
	- Ức chế sinh trưởng mạnh
- Gây rụng lá, quả
- Kích thích ...đóng khí khổng... trong lúc khô hạn.
- Kích thích trạng thái ngủ của hạt.

	Chất diệt cỏ
	Tổng hợp nhân tạo
	Phá vỡ ...trạng thái cân bằng... của các hoocmôn  ức chế sinh trưởng của ..thực vật.....  diệt cỏ nhưng không gây ảnh hưởng đến cây trồng.


IV. TƯƠNG QUAN GIỮA HOOCMÔN THỰC VẬT: gồm
- Tương quan giữa hoocmôn ...kích thích....... và hoocmôn ....ức chế....... sinh trưởng.
- Tương quan giữa hoocmôn ....kích thích......... với nhau.
* Lưu ý: Điều cần tránh trong việc sử dụng hoocmôn sinh trưởng nhân tạo là:
Không nên sử dụng chúng vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn, do: ....không có enzim phân giải.....  chúng tích lại nhiều trong nông phẩm  chúng có thể gây độc hại cho con người.
Câu hỏi BT:
Tại sao khi ủ quả thường cho quả chín cùng quả xanh?
.....Vì trong quả chín có êtilen có tác dụng thúc quả chín sớm. Khí êtilen từ quả chín thoát ra sẽ làm quả xanh chín sớm hơn .................................................................
**********
BÀI 36: PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA
I. PHÁT TRIỂN LÀ GÌ?
Là những biến đổi xảy ra theo chu trình sống, bao gồm 3 quá trình liên quan với nhau: Sự sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái  tạo nên cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá...)
II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ RA HOA
	1. Tuổi của cây
- Phụ thuộc .....vào giống và loài đến độ tuổi xác định......  cây ra hoa
	2. Nhiệt độ thấp và quang chu kỳ
	a. Nhiệt độ thấp
- Đó là sự phụ thuộc của sự ra hoa vào...nhiệt độ...............
- Nhiều loài cây chỉ ra hoa, kết hạt sau khi đã trải qua .....mùa đông giá lạnh....... hoặc được ...xử lí..... bởi ...nhiệt độ dương thấp....... thích hợp nếu gieo vào ...mùa xuân....
- Xuân hóa: Là hiện tượng cây ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ ..thấp......
	b. Quang chu kì
- Là sự ra hoa phụ thuộc độ dài ngày hay đêm  chia TV làm 3 nhóm:
	* Cây ngày dài: Điều kiện ra hoa trong thời gian chiếu sáng nhiều hơn 12h/ngày
- Ra hoa trong điều kiện ngày dài (cuối mùa xuân và mùa hè).
- Vd: ...cây lúa mạch, lúa mì, thanh long, dâu tây.......................................................
	* Cây ngày ngắn: Ra hoa trong điều kiện ngày ngắn (mùa thu ở vùng ôn đới; nhiệt đới)
- Vd: ....cây cà phê, cây lúa, vừng, đậu tương, mía...............................................................
	* Cây trung tính: Đến độ tuổi xác định nào đó  cây ra hoa mà không phụ thuộc vào nhiệt độ thấp và quang chu kì.
- Vd: ....cây hương dương, cà chua.................................................................................
	c. Phitôcrôm
- Là sắc tố cảm nhận: Quang chu kì và ánh sáng (trong các loại hạt cần ánh sáng để nảy mầm).
- Vd: ......cây rau diếp.............................................................................................
- Đặc điểm:
+ Là loại protein hấp thụ ánh sáng. Tồn tại ở 2 dạng:
	* Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ):

	    AS đỏ 		    AS đỏ xa           

	* Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Px): làm cho hạt nảy mầm
	3. Hoocmôn ra hoa (florigen)
Ở điều kiện quang chu kì thích hợp, trong ...lá..... hình thành hoocmôn ra hoa  di chuyển đến ....đỉnh sinh trưởng của thân............ kích thích ra hoa.
III. MỐI QUAN HỆ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
- Quan hệ mật thiết, liên tiếp và xen kẽ nhau trong đời sống thực vật. Sự biến đổi về số lượng rễ, thân, lá  sự thay đổi về chất lượng ở hoa, quả, hạt.
- ST và PT là 2 mặt của chu trình sống.
IV. ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
	1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng
- Trong trồng trọt:
+ Thúc đẩy ...hạt hay củ nảy mầm sớm........ dùng Gibêrelin 
- Trong lâm nghiệp:
+ Cho cây gỗ non mọc vống bằng cách ....để mật độ dày...... khi đạt chiều cao nhất định thì tăng đường kính bằng cách ....chặt tỉa bớt....... tăng ánh sáng  làm ..chậm..... sinh trưởng chiều ...cao..., ...tăng...sinh trưởng theo ..đường kính.... đáp ứng được nhu cầu thị trường.
+ Điều tiết tán che cho hạt nảy mầm
- Trong công nghiệp rượu bia: Sử dụng hoocmon Gibêrelin  tăng phân giải ...tinh bột..... thành mạch nha.
2. Ứng dụng kiến thức về phát triển
+ Hiểu sự tác động của nhiệt độ, quang chu kì → chọn cây trồng theo vùng mùa, luân canh, xen canh, gối vụ; trồng rừng hỗn loài.
Câu hỏi luyện tập
Tại sao khi trồng thanh long người nông dân hay chiếu đèn sáng vào ban đêm?
....Thanh long là cây ngày dài ra hoa vào mùa hè. Mùa đông thanh long không ra hoa. Muốn cho thanh long ra hoa trái vụ vào mùa đông, người ta thắp đèn vào ban đêm trên cánh đồng để cắt đêm dài thành đêm ngắn..........................................................
**********
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